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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vương Xuân Đức. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

B         Xuân     

Ông  o ng V n Đ n  

- Thư ký phiên tòa: B           n  An  –   ư ký  ò  án n ân dân Quận 3 

   n  p ố  ồ C í   n . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Ông    Quốc Vương – K ểm sát v  n. 

Ngày 06 tháng 01 n m 2023 tạ  trụ sở  ò  án n ân dân Quận 3,    n  p ố  ồ 

Chí Minh, xét xử sơ t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ lý số 102/2022/HS-ST ngày 21 tháng 12 

n m 2022, Quyết đ n  đư  vụ án r  xét xử số 117/2022/HSST-QĐ ng y 27 tháng 12 

n m 2022 đố  vớ  b  cáo:  

Đ NG PHƯ NG A, g ớ  tín : n ; sinh ngày 30-4-1975 tạ     n  p ố  ồ C í 

Minh; trú tạ : k  ng c  nơ  ở n  t đ n ; ng ề ng  ệp: không; trìn  độ v n    : 12/12; 

con ông Đ n V n    c ết  và bà  r n   u V  c ết ; t ền án: không; t ền sự: ngày 26-

4-2021,  ò  án n ân dân quận  ân Bìn  quyết đ n  áp dụng b ện p áp xử lý   n  

chính đư  v o cơ sở c   ng  ện bắt buộc, c  p   n  xong v o ng y 15-02-2022; nhân 

thân: ngày 20-9-2010, b   ò  án n ân dân quận  ân Bìn  xử p ạt 03 n m 06 t áng tù 

về tộ  “ u  bán trá  p ép c  t m  túy” t eo bản án số 213/ S-ST; ngày 04-6-2019, 

Tòa án nhân dân quận  ân Bìn  xử p ạt 01 n m 06 t áng tù về tộ  “ rộm cắp t   sản” 

t eo bản án số 60/ S-ST; b  bắt, tạm g  , tạm g  m từ ng y 27-6-2022.  C  mặt . 

Bị hại: 1.  rương  o    , sinh 2003 

Đ   c  :     tr n   ong Sơn,  uyện Cẩm   ủy, t n     n     . 

C   ở: 380/4A   m K  K ở   g   , p ư ng V      Sáu, Quận 3,    n  p ố 

 ồ C í   n . (Vắng mặt . 

           2.  guy n      íc   , sinh 2002 

Đ   c  :    n 7, x   ong G  ng,  uyện   ước  ong, t n  Bìn    ước. 
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C   ở: 380/4A   m K  K ở   g   , p ư ng V      Sáu, Quận 3,    n  p ố 

 ồ C í   n . (Vắng mặt . 

         3.  g     ện V, sinh 1990 

Đ   c  : 209/34/5 đư ng số 10,   ư ng 8, quận  ò V p,    n  p ố  ồ C í 

Minh. (Vắng mặt . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qu  các t   l ệu c  trong  ồ sơ vụ án v  quá trìn  xét  ỏ , tr n  luận tạ  p   n 

tò , nộ  dung vụ án được t m tắt n ư s u:  

K oảng đ u t áng 5-2022, Đặng   ương A t u  p òng trọ tạ  số 380/4A   m 

K  K ở   g   , p ư ng V      Sáu, Quận 3  do  ng  guy n V n   l m quản lý . 

Kh  t u  trọ t ì   ương A được  ng   g  o c o 01 c ì  k    p òng ở v  01 c ì  k    

cử  r  v o. S u k     ương A ở trọ được v   ng y,  ng   k  ng c o   ương A thuê 

n   vì k  ng cung c p g  y t  tùy t ân v  k  ng đ ng t ền n   n ưng   ương A vẫn 

g   02 c ì  k    n  . Đến ng y 13-5-2022,   ương A n ận được đ ện t oạ  củ  01 

ngư   t n     k  ng r  l   l c   rủ đ  trộm cắp t   sản v   ẹn gặp n  u tạ   ò V p. 

K oảng 01 g   30 p út cùng ng y, Đặng   ương A gặp    v  01 ngư   t n    c 

(không rõ la  l c   đ  cùng vớ    . S u k   b n bạc, cả 03 gọ  xe t x  đ  đến số 380/4A 

  m K  K ở   g   , p ư ng V      Sáu, Quận 3 để trộm cắp xe gắn máy, tr n 

đư ng đ    ương A đư  c ì  k    cử  n   c o    g  . K   đến nơ ,   ương A đứng 

trước n   c  ,    v     c dùng c ì  k    mở cử  n   380/4A   m K  K ở   g    

đ  v o l y trộm c  ếc xe máy   ệu W ve b ển số 36 1-11555 củ   n   rương  o     

v  c  ếc xe W ve Alp   b ển số 93K1 – 20425 củ  c    guy n      íc   . S u đ , 

  ương A l n xe gắn máy để    c ở đ , xe máy còn lạ  do    c đ ều k  ển.    v  

   c đem 2 xe máy đ  bán c o ngư   ngo   x   ộ  được 14.000.000 đồng, c    c o 

Đặng   ương A 4.000.000 đồng t  u x   cá n ân  ết.  

Đến k oảng 16 g   45 p út ng y 20-6-2022, Đặng   ương A đ ng đ  l ng t  ng 

tìm v ệc l m t ì p át   ện n    n   g     ện  tạ  số 209/34/5 đư ng số 10,   ư ng 8, 

quận  ò V p k  ng k    cử , k  ng c  ngư   tr ng co , tr n b n p òng k ác  c  để 

01 máy tín  bảng   ệu S msung   l xy   b A10, m u đen n n đ  lén lút v o n   l y 

trộm c  ếc máy tín  bảng rồ  bỏ đ . S u đ ,   ương A đ  xe  m đến c ợ   ật  ảo, 

Quận 10 bán c  ếc máy tín  bảng tr n c o 01 ngư   đ n  ng  k  ng r  l   l c   vớ  

g á 1.000.000 đồng t  u x   cá n ân  ết.  

Kết luận đ n  g á t   sản số 66 ng y 09-6-2022 củ   ộ  đồng đ n  g á t   sản 

trong tố tụng  ìn  sự Quận 3 kết luận tạ  t    đ ểm t áng 5-2022: 01 xe Wave màu 

x n , đen, bạc b ển số 36 1-115.55 tr  g á 9.000.000 đồng; 01 xe máy W ve m u 

x n , đen, bạc b ển số b ển số 93K1 – 204.25 tr  g á 10.000.000 đồng.  

Kết luận đ n  g á t   sản số 138 ng y 06-7-2022 củ   ộ  đồng đ n  g á t   sản 

t ư ng xuy n trong tố tụng  ìn  sự quận  ò v p kết luận: tạ  t    đ ểm ng y 20-6-

2022 c  ếc máy tín  bảng   ệu S mSung   l xy   b A10 tr  g á 2.866.667 đồng.  

Vật c ứng vụ án:  
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- 01 USB c   n dòng c   K ngston 16 B, c  c ứ  d  l ệu  ìn  ản  g   n ận vụ 

án “ rộm cắp t   sản” xảy r  ng y 13-5-2022 tạ  n   số 380/4A   m K  K ở   g   , 

p ư ng V      Sáu, Quận 3.  

- 01 t ẻ n ớ lưu tr   ìn  ản , cl p được g   lạ  từ c mer  trong vụ án “ rộm cắp 

t   sản” xảy r  ng y 20-6-2022 tạ  n   số 209/34/5 đư ng số 10,   ư ng 8, quận  ò 

V p.  

- 01 đ   dép k  ng r  c  t l ệu, m u x n . 

Về y u c u dân sự: Anh  rương  o     y u c u b  c n bồ  t ư ng 12.000.000 

đồng, c    guy n      íc    y u c u bồ  t ư ng 10.000.000 đồng; còn anh Ngô 

   ện V k  ng y u c u bồ  t ư ng.  

 ạ  bản Cáo trạng số 02/CT-VKS-Q3 ngày 19-12-2022 V ện k ểm sát n ân dân 

Quận 3 đ  truy tố b  cáo Đặng   ương A về tộ  “ rộm cắp t   sản” theo k oản 1 Đ ều 

173 Bộ luật Hìn  sự n m 2015, sử  đổ , bổ sung n m 2017. 

 ạ  p   n tò    m n y b  cáo A t ừ  n ận   n  v  p ạm tộ  t eo n ư bản Cáo 

trạng đ  truy tố; đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân Quận 3 g   nguy n qu n đ ểm truy 

tố v  đề ng   xử p ạt b  cáo từ 02 n m đến 02 n m 06 t áng tù. Buộc b  cáo bồ  

t ư ng c o  n    số t ền 9.000.000 đồng; c     số t ền 10.000.000 đồng.   c  t u v  

t  u  ủy 01 đ   dép. 

B  cáo Đặng   ương A đ  n ận t  y   n  v  v  p ạm p áp luật củ  mìn  v  x n 

 ộ  đồng xét xử xem xét g ảm n ẹ  ìn  p ạt.                   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 r n cơ sở nộ  dung vụ án, c n cứ v o các t   l ệu trong  ồ sơ vụ án đ  được tr n  

tụng tạ  p   n tò ,  ộ  đồng xét xử n ận đ n  n ư s u: 

[1] Về   n  v , quyết đ n  tố tụng củ  Cơ qu n Cản  sát đ ều tr  C ng  n Quận 

3, Đ ều tr  v  n, V ện k ểm sát n ân dân Quận 3, K ểm sát v  n trong quá trìn  đ ều 

tr , truy tố đ  t ực   ện đúng về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tục quy đ n  củ  Bộ luật tố 

tụng  ìn  sự. Quá trìn  đ ều tr  v  tạ  p   n tò , b  cáo k  ng c  ý k ến  oặc k  ếu 

nạ  về   n  v , quyết đ n  củ  Cơ qu n t ến   n  tố tụng, ngư   t ến   n  tố tụng. Do 

đ , các   n  v , quyết đ n  tố tụng củ  Cơ qu n t ến   n  tố tụng, ngư   t ến   n  tố 

tụng đ  t ực   ện đều  ợp p áp.  

[2] C n cứ l   k    củ  b  cáo tạ  cơ qu n đ ều tr  c ng n ư tạ  p   n tò    m 

nay; bản Kết luận đ n  g á t   sản số 138 ngày 06-7-2022 củ   ộ  đồng đ n  giá tài 

sản trong tố tụng  ìn  sự Quận 3 là  o n to n p ù  ợp vớ  l   k    củ  ngư   b   ạ , 

ngư   l m c ứng cùng vớ  các t   l ệu c ứng cứ k ác c  trong  ồ sơ vụ án.  ộ  đồng 

xét xử đ  c  đủ cơ sở kết luận:  

K oảng đ u t áng 5-2022, Đặng   ương A t u  p òng trọ tạ  số 380/4A   m 

K  K ở   g   , p ư ng V      Sáu, Quận 3  do  ng  guy n V n   l m quản lý , 

kh  t u  trọ b  cáo được  ng    g  o c o 01 c ì  k    p òng ở v  01 c ì  k    cử  r  
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v o. S u k   ở trọ được v   ng y,  ng   không cho b  cáo t u  n   vì k  ng cung c p 

g  y t  tùy t ân v  k  ng đ ng t ền n   n ưng b  cáo vẫn g   02 c ì  k    n  . Đến 

ngày 13-5-2022, b  cáo n ận được đ ện t oạ  củ  01 ngư   t n     k  ng r  l   l c   

rủ đ  trộm cắp t   sản v   ẹn gặp n  u tạ   ò V p, k oảng 01 g   30 p út cùng ng y, 

b  cáo gặp    v  01 ngư   t n    c  k  ng r  l   l c   đ  cùng vớ    . S u k i bàn 

bạc, cả 03 gọ  xe t x  đ  đến số 380/4A   m K  K ở   g   , p ư ng V      Sáu, 

Quận 3 để trộm cắp xe gắn máy v  b  cáo đư  c ì  k    cử  n   c o    g  . K   đến 

nơ ,   ương An  đứng trước n   c  ,    v     c dùng c ì  k    mở cử  n   380/4A 

  m K  K ở   g    đ  v o l y trộm c  ếc xe máy   ệu W ve b ển số 36 1-11555 

củ   n   rương  o     v  c  ếc xe W ve Alp   b ển số 93K1 – 20425 củ  c   

 guy n      íc   , s u đ    ương A l n xe gắn máy để    c ở đ , xe máy còn lạ  do 

   c đ ều k  ển.    v     c đem 2 xe máy đ  bán c o ngư   ngo   x   ộ  được 

14.000.000 đồng, c    c o Đặng   ương A 4.000.000 đồng t  u x   cá n ân  ết.  

K oảng 16 g   45 p út ng y 20-6-2022, Đặng   ương A đ ng đ  l ng t  ng  t ì 

p át   ện n    n   g     ện V tạ  số 209/34/5 đư ng số 10,   ư ng 8, quận  ò V p 

k  ng k    cử , k  ng c  ngư   tr ng co , tr n b n p òng k ác  c  để 01 máy tín  

bảng   ệu S msung   l xy   b A10, m u đen n n đ  lén lút v o n   l y trộm c  ếc 

máy tín  bảng rồ  bỏ đ . S u đ , b  cáo đ  xe  m đến c ợ   ật  ảo, Quận 10 bán 

c  ếc máy tín  bảng tr n c o 01 ngư   đ n  ng  k  ng r  l   l c   vớ  g á 1.000.000 

đồng t  u x   cá n ân  ết.  

Vớ  tổng g á tr  t   sản b  c  ếm đoạt là 21.866.667 đồng, là b  cáo đ  p ạm tộ  

“ rộm cắp t   sản” trong trư ng  ợp qu  đ n  tạ  k oản 1 Đ ều 173 Bộ luật  ìn  sự 

n m 2015, sử  đổ , bổ sung n m 2017. 

[3] B  cáo Đặng   ương A đ  từng b  xử lý  ìn  sự về   n  v  trộm cắp t   sản, 

do vậy b  cáo  o n to n b ết r  v ệc c  ếm đoạt t   sản củ  ngư   k ác l    n  vi sai 

trá  sẽ b  x   ộ  l n án, p áp luật trừng tr ; n ưng do động cơ t  m l m muốn c  t ền 

tiêu xài n ưng lạ  lư   l o động n n đ  cố ý t ực   ện v ệc p ạm tộ .   n  v  p ạm 
tộ  củ  b  cáo l  nguy   ểm c o x   ộ , k  ng n  ng đ  trực t ếp xâm p ạm đến tài 

sản  ợp p áp củ  c ng dân được p áp luật bảo vệ m  còn gây ản   ưởng x u đến trật 

tự tr   n tạ  đ   p ương, do vậy b  cáo p ả   o n to n c  u trác  n  ệm về   n  v  m  

mìn  đ  gây r . Xét b  cáo t ực   ện   n  v  p ạm tộ  n  ều l n, do vậy áp dụng đ ểm 

g k oản 1 Đ ều 52 Bộ luật  ìn  sự n m 2015, sử  đổ , bổ sung n m 2017 đố  vớ  b  

cáo l  c  c n cứ. 

[4] Đây l  vụ án m ng tín  đồng g ản đơn, trong đ  t n    l  kẻ rủ r , đề xướng; 

b  cáo v  t n    c l  đồng p ạm vớ  v   trò g úp sức tíc  cực; do vậy áp dụng Đ ều 

17, Đ ều 58 Bộ luật  ìn  sự n m 2015, sử  đổ , bổ sung n m 2017 đố  vớ  b  cáo l  

c  c n cứ. 

[5]  uy n   n c ng xem xét tạ  cơ qu n đ ều tr  v  tạ  p   n tò    m n y b  cáo 

đ  t  n  k ẩn k    báo, c  t á  độ thật sự  n n n  ố  cả ; do đ  áp dụng đ ểm s k oản 

1 Đ ều 51 Bộ luật  ìn  sự n m 2015, sử  đổ , bổ sung n m 2017 đố  vớ  b  cáo khi 

lượng  ìn  l  p ù  ợp. 
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[6] Về  ậu quả củ  vụ án: đố  vớ  02 c  ếc xe máy m  b  cáo v  đồng bọn đ  

c  ếm đoạt của anh N v  c     đem bán,   ện n y k  ng t u  ồ  được. Quá trìn  đ ều, 

anh N y u c u bồ  t ư ng 12.000.000 đồng v  c     y u c u bồ  t ư ng 10.000.000 

đồng, về p í  b  cáo c ng đồng ý vớ  y u c u tr n; xét đây l  sự tự nguyện v  k  ng 

c  gì trá  vớ  p áp luật n n c  p n ận. 

Đố  vớ  c  ếc máy tín  bảng m  b  cáo c  ếm đoạt củ   n  V, theo anh V trìn  

b y do n ận t  y t   sản   ện n y c  g á tr  k  ng lớn n n  n  k  ng y u c u bồ  

t ư ng, xét đây l  sự tự nguyện v  k  ng c  gì trá  vớ  p áp luật n n c  p n ận. 

[7] Vật c ứng củ  vụ án, 01 đ   dép k  ng c  g á tr  sử dụng n n t c  t u v  t  u 

 ủy. 

[8] Đố  vớ  vụ án tạ  Quận 3 m  t n    c v     cùng t ực   ện vớ  b  cáo do 

c ư  xác đ n  được l   l c , k   n o l m r  sẽ xử lý s u. 

Vì các lẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 uy n bố b  cáo Đặng   ương A đ  p ạm tộ  “ rộm cắp t   sản”. 

Áp dụng k oản 1 Đ ều 173; đ ểm g k oản 1 Đ ều 52; Đ ều 17, Đ ều 58; đ ểm s 

k oản 1 Đ ều 51 Bộ luật  ìn  sự n m 2015, sử  đổ , bổ sung n m 2017; xử p ạt b  

cáo Đặng   ương A 02       n m tù; t     ạn tù tín  từ ngày b  bắt, tạm g  , tạm 

giam l  ngày 27 t áng 6 n m 2022. 

Áp dụng Đ ều 48 Bộ luật Hìn  sự n m 2015, sử  đổ , bổ sung n m 2017; Đ ều 

590, Đ ều 591 Bộ luật Dân sự n m 2015; buộc b  cáo c  trác  n  ệm bồ  t ư ng c o 

c    guy n      íc    số t ền 10.000.000 đồng  mư   tr ệu đồng ; bồ  t ư ng c o 

anh  rương  o     số t ền 12.000.000 đồng  mư       tr ệu đồng . 

Kể từ ng y c  đơn y u c u t     n  án củ  ngư   được t     n  án c o đến k   

t     n  án xong, b n p ả  t     n  án còn p ả  c  u k oản t ền l   củ  số t ền còn 

p ả  t     n  án t eo mức l   su t quy đ n  tạ  Đ ều 357, Đ ều 468 Bộ luật Dân sự 

n m 2015, trừ trư ng  ợp p áp luật c  quy đ n  k ác. 

Áp dụng đ ểm c k oản 2 Đ ều 106 Bộ luật  ố tụng  ìn  sự: t c  t u v  t  u  ủy 

01 đ   dép k  ng r  c  t l ệu, m u x n . 

     sản t c  t u v  t  u  ủy theo  ện  n ập kho vật c ứng số 633/LNK ngày 

15-11-2022 củ  C ng  n Quận 3). 

Áp dụng k oản 2 Đ ều 136; Đ ều 331, Đ ều 333 Bộ luật  ố tụng  ìn  sự;  g   

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 củ  Ủy b n t ư ng vụ Quốc  ộ . 

B  cáo p ả  c  u 200.000 đồng  h   tr m ng n  án p í  ìn  sự sơ t ẩm v  

1.100.000 đồng (một tr ệu một tr m ng n) án p í dân sự sơ t ẩm. 

 rư ng  ợp bản án, quyết đ n  được t     n  t eo quy đ n  tạ  Đ ều 2  uật     

  n  án dân sự t ì ngư   được t     n  án dân sự, ngư   p ả  t     n  án dân sự c  

quyền t ỏ  t uận t     n  án, quyền y u c u t     n  án, tự nguyện t     n  án  oặc 
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b  cưỡng c ế t     n  án t eo quy đ n  tạ  các Đ ều 6, 7 v  9  uật       n  án dân 

sự; t      ệu t     n  án được t ực   ện t eo quy đ n  tạ  Đ ều 30  uật       n  án 

dân sự. 

 rong  ạn 15 ng y kể từ ng y tuy n án, b  cáo được quyền k áng cáo l n  òa án 

nhân dân T  n  p ố  ồ C í   n .  gư   b   ạ  được quyền k áng cáo trong t     ạn 

15 ng y kể từ ng y tống đạt  ợp lệ  oặc n  m yết bản án.   

 

                                      ỘI ĐỒ   XÉ  XỬ 

 ỘI   Ẩ    Â  DÂ                                                      C Ủ  ỌA   IÊ   ÒA 

 


